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	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước 

Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

- Thuế môn bài

- Thuế tài nguyên

- Thu khác

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

- Thuế môn bài

- Thuế tài nguyên

- Thu khác

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

- Thuế môn bài

- Thuế tài nguyên

- Thu khác

Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

- Thuế môn bài

- Thuế tài nguyên

- Thu khác

Lệ phí trước bạ

Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 

Thu xổ số kiến thiết

Thu phí xăng dầu

Thu phí, lệ phí

Các khoản thu về nhà, đất:

Thuế nhà đất

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Thu tiền thuê đất

Thu giao quyền sử dụng đất

Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã

Thu khác ngân sách

Thu từ dầu thô  

Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Hải quan thu

Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn) 

Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

Thu viên trợ không hoàn lại

Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

Các khoản phụ thu

Khác

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

Các khoản thu hưởng 100%

Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

Thu kết dư
Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang
Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN
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